BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II TOÁN 9

 NĂM HỌC 2024 - 2025


1. Thời gian làm bài: 90 phút. 

2. Điểm toàn bài: 10,0 điểm.
3. Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.

4. Phạm vi kiến thức: 

Đại số : Hết Chương VII: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Thống kê – Xác suất: Hết chương VI

Hình học: Hết Chương X: Hình học trực quan CẤU TRÚC ĐỀ

- Tỉ lệ mức độ nhận thức: Nhận biết: 25%; Thông hiểu: 35%; Vận dụng: 30%; Vận dụng cao: 10%.

- Đề thi gồm 2 phần:

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm).

	 
Gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (4 lựa chọn). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm, trong đó: 8 câu nhận biết, 4 câu thông hiểu.Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Nội dung 1. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) và đồ thị
	2
	
	

	Nội dung 2. Phương trình bậc hai một ẩn. Định lí Viète
	2
	2
	

	Nội dung 3. Phân tích và xử lý dữ liệu
	1
	
	

	Nội dung 4. Một số yếu tố xác suất
	
	1
	

	Nội dung 5. Độ dài cung tròn, độ dài đường tròn, diện tích hình vành khuyên
	1
	2
	1

	Nội dung 6. Tứ giác nội tiếp đường tròn
	1
	1
	

	Nội dung 7. Các hình khối trong thực tiễn
	
	1
	1

	Nội dung 8. Căn bậc hai, bất đẳng thức
	
	
	1


Phần II. Tự luận (7,0 điểm). Gồm 06 câu hỏi

	Câu
	Nội dung
	Câu
	Mức độ
	Điểm

	13.1
	Phương trình bậc hai một ẩn.
(0.75 điểm)
	VD: Giải được phương trình bậc hai một ẩn.
	0,75

	13.2
	Định lí Viète (0.75 điểm)
	VD: – Ứng dụng được định lí Viète vào tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm hai số biết tổng và tích của chúng, ...
	0,75

	13
	Bài toán có lời văn (1,0 điểm)


	Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc).
	1,0

	14
	Một số yếu tố xác suất (1.0 điểm)
	NB:  Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.
	0,5

	
	
	TH: Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	0,5

	16.1
	Đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác. Tứ giác nội tiếp 
	16.1.a
	TH: Chứng minh các góc bằng nhau
	0,75

	
	
	16.1.b
	VD: Chứng minh mối quan hệ giữa điểm, đoạn thẳng
	0,75

	16.2
	Các hình khối trong thực tiễn
	16.2.1
	TH: – Tính thể tích của hình nón
	0,75

	
	
	16.2.2
	VD: – Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh, thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu
	0,75

	17
	Toán nâng cao

(0,5 điểm)
	VDC: Tìm cực trị của biểu thức
	0,5


BẢNG 1: MA TRẬN + ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ HỌC KỲ II MÔN TOÁN-LỚP 9

	TT
(1)
	Chương/

Chủ đề

(2)
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4)
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

(13)

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	

	ĐẠI SỐ

	1
	Chủ đề 1: 

Hàm số và đồ thị
	Nội dung 1:

Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) và đồ thị
	Nhận biết:

- Nhận biết được hàm số y = ax2 (a ≠ 0).
Nhận biết được tính chất của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).
	1
(0.25)
	
	
	
	
	
	
	
	2.5%

	
	
	
	Thông hiểu:

- Hiểu được điểm thuộc hay không thuộc đồ thị hàm số.
Thiết lập được bảng giá trị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).
	
	
	1

(0.25)
	
	
	
	
	
	2.5%

	
	
	
	Vận dụng:

Vẽ được đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).

- Giải được các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:

Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số y = ax2 (a ≠ 0) và đồ thị 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 2:
Phương trình bậc hai một ẩn
	Nội dung :

Phương trình bậc hai một ẩn. Định lí Viète
	Nhận biết:

– Nhận biết được khái niệm phương trình bậc hai một ẩn.
- Nhận biết được điều kiện có nghiệm của phương trình bậc hai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Tính được nghiệm phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính cầm tay.

– Giải thích được định lí Viète.
	1

(0.25)
	
	1

(0.25)
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	Vận dụng:

– Giải được phương trình bậc hai một ẩn.

– Ứng dụng được định lí Viète vào tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm hai số biết tổng và tích của chúng, ...

– Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc).


	
	
	
	2
(1.5)

	
	
	
	
	15%

	
	
	
	Vận dụng cao:
– Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

	3
	Chủ đề 3: Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Nội dung 1: Phân tích và xử lý dữ liệu
	Thông hiểu:

– Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số trong thực tiễn.

– Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:.
– Thiết lập được bảng tần số, biểu đồ tần số (biểu diễn các giá trị và tần số của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng).
– Thiết lập được bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối (biểu diễn các giá trị và tần số tương đối của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn).

– Thiết lập được bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.

– Thiết lập được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm (histogram) (ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng).
	1

(0.25)
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	Nội dung 2: Một số yếu tố xác suất
	Nhận biết

– Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.
	1

(0.25)
	1

(0.75)
	
	
	
	
	
	
	1,0%

	
	
	
	Thông hiểu

– Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	
	
	
	1

(0.75)
	
	
	
	
	7,5%

	HÌNH HỌC

	4
	Chủ đề 4:

Đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác. Tứ giác nội tiếp
	Nội dung 1: Đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác
	Nhận biết:

 – Nhận biết được định nghĩa đường tròn ngoại tiếp tam giác.

– Nhận biết được định nghĩa đường tròn nội tiếp tam giác.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	Vận dụng:

– Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, tam giác đều.

– Xác định được tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều.
	
	
	1

(0.25)
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	Vận dụng cao:
Giải quyết một số bài toán thực tiễn liên quan tới đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nội dung 2:
Tứ giác nội tiếp đường tròn
	Nhận biết:

· Nhận biết được tứ giác nội tiếp đường tròn 
– Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật, hình vuông.
	1

(0.25)
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	Thông hiểu
- Giải thích được định lí về tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp bằng 180o.

- Tính được độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình vành khăn
	4

(1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	10%

	
	
	
	Vận dụng:

- Chứng minh các góc bằng nhau, các hệ thức trong đường tròn
	
	
	
	
	
	1

(0.75)
	
	
	7.5%

	
	
	
	Vận dụng:
– Chứng minh qua hệ giữa điểm và đoạn thẳng
	
	
	
	
	
	1

(0.75)
	
	
	7.5%

	5
	Các hình khối trong thực tiễn
	. Nội dung 
Hình trụ. Hình nón. Hình cầu

	Nhận biết: 

· Mô tả (đường sinh, chiều cao, bán kính đáy), tạo lập được hình trụ.
· Mô tả (đỉnh, đường sinh, chiều cao, bán kính đáy), tạo lập được hình nón.
· Mô tả (tâm, bán kính), tạo lập được hình cầu, mặt cầu. Nhận biết được phần chung của mặt phẳng và hình cầu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	Thông hiểu
– Tạo lập được hình trụ, hình nón, hình cầu, mặt cầu. 

– Tính được diện tích xung quanh của hình trụ, hình nón, diện tích mặt cầu.

- Tính được thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu.
	
	
	1

(0.25)
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	
	Vận dụng

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh, thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình trụ, hình nón, hình cầu,...).
	
	
	
	
	
	2

(1.5)
	
	
	15%

	
	Chủ đề 5:

Căn bậc hai, căn bậc ba, bất đẳng thức
	Vận dụng

– Tìm cực trị của  biếu thức
	
	
	
	
	
	
	
	1
(0.5)
	5%

	Tổng
	
	8
	1
	4
	2
	2
	4
	0
	1
	22

	Tỉ lệ %
	
	35%
	30%
	30%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
	100%


	PHÒNG GD-ĐT TP NINH BÌNH

[image: image1]
 (Đề có 02 trang)
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 Thời gian làm bài : 90 Phút;không kể thời gian phát đề


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).Viết chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm
Câu 1. Hàm số nào sau đây nghịch biến khi 
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Câu 2. Biệt thức
[image: image7.wmf]D

(đenta) của phương trình 3x2 
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 2 = 0 bằng
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Câu 3. Phương trình 
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 5 = 0 có tổng của hai nghiệm bằng
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Câu 4. Đồ thị hàm số 
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Câu 5. : Gieo một con xúc xắc 50 lần cho kết quả như sau:
	Số chấm xuất hiện
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tần số
	8
	7
	?
	8
	6
	11


Tần số xuất hiện mặt 3 chấm là

	A. 
[image: image23.wmf]9


	B. 
[image: image24.wmf]10


	C. 
[image: image25.wmf]11


	D. 
[image: image26.wmf]12




Câu 6. Không gian mẫu của phép thử là

A. Số kết quả có thể xảy ra của phép thử.



B. Kết quả có thể xảy ra của phép thử.



C. Tập hợp tất cả các kết quả thuận lợi của một biến cố.




D. Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử.
	A. Số kết quả có thể xảy ra của phép thử.

	C. Tập hợp tất cả các kết quả thuận lợi của một biến cố.

	B. Kết quả có thể xảy ra của phép thử.

	D. Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử.


Câu 7. Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn?  

	A. Hình bình hành.      
	B. Hình thoi.    
	  C. Hình thang.             
	 D. Hình vuông.


Câu 8. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn và 
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	A. 1100.
	   B. 
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Câu 9. Độ dài đường tròn (O; 5 cm) bằng

	A. 20π cm.
	B. 10π cm.
	C. 25π cm.
	D. 5π cm.


Câu 10. Độ dài cung 800 của một đường tròn có bán kính 9 cm bằng

	A.  4π cm.
	B. 9π cm.
	  C. 16π cm.
	D. 81π cm.
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Câu 11. Một vườn hoa nhỏ hình tròn có bán kính 
[image: image31.wmf]5

OAm

=

. Ở phía ngoài vườn, người ta làm một lối đi xung quanh hình vành khăn (Hình 1) có diện tích bằng ba lần diện tích của vườn hoa. Diện tích của lối đi (đơn vị: 
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Câu 12. Một hình trụ có chiều cao h = 6 cm, bán kính đáy r = 3 cm, khi đó diện tích xung quanh của hình trụ bằng

	A. 36π cm.

	B. 108π cm2.
	C. 36π cm2.
	        D. 18π cm2.


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm). 

Câu 13. (1,5 điểm): 
1. Giải phương trình 
[image: image37.wmf]2
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2. Gọi 
[image: image38.wmf]12

,

xx

 là hai nghiệm của phương trình 
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. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức 
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Câu 14. (1,0 điểm) 


Để tri ân khách hàng và kích cầu tiêu dùng, một siêu thị đã thực hiện chương trình khuyến mãi “Hàng hè giá sốc” giảm giá có thể đến 50% tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh và gia dụng. Một khách hàng đã chọn mua hai mặt hàng của siêu thị, mặt hàng thứ nhất là 01 chiếc Tivi được giảm 
[image: image41.wmf]35%

 và mặt hàng thứ hai là 01 chiếc tủ lạnh được giảm 
[image: image42.wmf]40%

 so với giá niêm yết ban đầu. Do đó khi thanh toán, người đó chỉ phải trả 29 300 000 đồng cho cả hai mặt hàng, tiết kiệm được 17 700 000 đồng so với giá niêm yết ban đầu. Hỏi giá niêm yết ban đầu của mỗi mặt hàng đã nêu ở trên là bao nhiêu?
Câu 15. (1,0 điểm): 


Một túi đựng 4 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 1; 2; 3; 4. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 viên bi từ túi đó, viên bi lấy ra lần đầu không trả lại vào túi. Mô tả không gian mẫu của phép thử và tính xác suất để lấy được 2 viên bi mà tổng hai số trên hai viên bi đó là số lẻ.
Câu 16. (3,0 điểm) 
1. Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) có đường cao AD và đường phân giác trong AO (D, O thuộc cạnh BC). Kẻ OM vuông góc với AB tại M, ON vuông góc với AC tại N. Biết bốn điểm D, M, N, O cùng nằm trên đường tròn đường kính AO.
a. Chứng minh 
[image: image43.wmf]OMON

=

 và 
[image: image44.wmf]·

·

.

BDMODN

=


b. Qua O, kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt MN tại I, AI cắt BC tại K. Chứng minh K là trung điểm của BC.

2. Bạn Nam dự định tổ chức buổi tiệc sinh nhật và chọn loại ly có phần chứa nước dạng hình nón với bán kính đáy 
[image: image45.wmf]4

Rcm
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 và độ dài đường sinh 
[image: image46.wmf]l

 để khách uống nước trái cây.

a. Tính thể tích phần chứa nước của ly (ghi kết quả làm tròn đến hàng đơn vị). Biết công thức thể tích hình nón là 
[image: image47.wmf]2
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VRh
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 (với 
[image: image48.wmf]R

 là bán kính đáy hình nón; 
[image: image49.wmf]h

 là chiều cao hình nón).

b. Bạn Nam cần chuẩn bị một số hộp nước trái cây có lượng nước trong mỗi hộp là 
[image: image50.wmf]1,2

 lít. Biết rằng buổi tiệc sinh nhật có 
[image: image51.wmf]14

 người (đã bao gồm Nam). Nếu mỗi người trung bình uống 
[image: image52.wmf]3

 ly nước trái cây và lượng nước rót bằng 
[image: image53.wmf]90%

 thể tích ly thì bạn Nam cần chuẩn bị ít nhất bao nhiêu hộp nước trái cây? (Biết 
[image: image54.wmf]1

 lít 
[image: image55.wmf]3
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Câu 17. (0,5 điểm). 
Cho các số thực dương 
[image: image56.wmf],,

abc

 thỏa mãn điều kiện 
[image: image57.wmf]3
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. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image58.wmf]333
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---------- HẾT ----------

* Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

* Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số báo danh: ……........
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	B
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	C


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	1. (0,75 điếm)
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Ta có 
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	Vậy phương trình có 2 nghiệm là 
[image: image62.wmf]1;5
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	2. (0,75 điếm)
	

	
	Vì 
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 nên phương trình có hai nghiệm là 
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	Áp dụng định lí Vi – et ta có: 
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Vậy 
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	Câu 2
	Gọi giá niêm yết ban đầu của sản phẩm thứ nhất và sản phẩm thứ hai lần lượt là 
[image: image74.wmf]x

 và 
[image: image75.wmf]y

 (triệu đồng) (
[image: image76.wmf],0
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	0,25

	
	Tổng số tiền theo giá niêm yết của hai sản phẩm là 
[image: image77.wmf]29,317,747
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 triệu đồng. Ta có phương trình 
[image: image78.wmf](
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	Vì mặt hàng thứ nhất được giảm 
[image: image79.wmf]35%

, mặt hàng thứ hai được giảm 
[image: image80.wmf]40%

 so với giá niêm yết ban đầu và tiết kiệm được 17,7 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu nên ta có phương trình: 
[image: image81.wmf](
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	Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
[image: image82.wmf]47
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Giải hệ phương trình tìm được 
[image: image83.wmf]22,25
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 (thỏa mãn)
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	Gọi giá niêm yết ban đầu của sản phẩm thứ nhất và sản phẩm thứ hai lần lượt là  
[image: image84.wmf]22

 và 
[image: image85.wmf]25

 (triệu đồng) 
	0,25

	Câu 3
	Không gian mẫu của phép thử là:  


[image: image86.wmf]W

= {(1, 2); (1, 3); (1, 4); (2, 1); (2, 3); (2, 4); (3, 1); (3, 2); (3, 4); (4, 1); (4, 2); (4, 3)}.
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	Số các kết quả có thể xảy ra (số phần tử của không gian mẫu) là 
[image: image87.wmf]()12

n

W=

.

Gọi A là biến cố “Lấy được 2 viên bi mà tổng hai số trên hai viên bi đó là số lẻ”.

Số kết quả thuận lợi của biến cố A là 
[image: image88.wmf](A)8
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.
	0,25

	
	Xác suất của biến cố A là 
[image: image89.wmf](A)82
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	Câu 4
	1. (1,5 điếm)
	

	
	[image: image90.emf]K
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	a. (0,75 điếm)
	

	
	 Chứng minh được hai tam giác OAM và OAN bằng nhau suy ra OM = ON.
	

	
	Do tứ giác MDON nội tiếp nên 
[image: image91.wmf]·
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 và 
[image: image92.wmf]·
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.
	

	
	Mà 
[image: image93.wmf]·
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ONMOMN
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(do 
[image: image94.wmf]D

OMN cân tại O). Suy ra 
[image: image95.wmf]·
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=

 (đpcm).
	

	
	* Cách khác: Chứng minh được hai tam giác OAM và OAN bằng nhau suy ra OM = ON.
	

	
	Ta có 
[image: image96.wmf]·
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Mà 
[image: image98.wmf]·
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 (cùng chắn cung AM), suy ra 
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	Câu 4
	Lại có 
[image: image100.wmf]·

·

MAOOAN
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 (tính chất đường phân giác). Suy ra 
[image: image101.wmf]·
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Hơn nữa 
[image: image102.wmf]·
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OANODN
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 (cùng chắn cung ON), suy ra 
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	b. (0,75 điếm)
	

	
	Qua I, kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB, AC lần lượt tại P, Q.
Ta có: 
[image: image104.wmf]·
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, 
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Suy ra 
[image: image106.wmf]·
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. Mà OI vuông góc PQ nên OI là trung tuyến của tam giác OPQ.
	

	
	Ta có PQ//BC nên 
[image: image107.wmf]IPAIIQ
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. Mà IP = IQ, suy ra KB = KC.
Vậy K là trung điểm của BC.
	

	
	2. (1,5 điếm)
	

	
	a. (0,75 điếm)
	

	
	Chiều cao phần chứa nước của ly là: 
[image: image108.wmf]22
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	Thể tích phần chứa nước của ly là: 
[image: image109.wmf]223
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	b. (0,75 điếm)
	

	
	Lượng nước mỗi người uống là: 
[image: image110.wmf]3
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	Đổi 
[image: image111.wmf]1,2

 lít 
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	Ta thấy 
[image: image113.wmf]14.415,8
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Vậy bạn Nam cần chuẩn bị ít nhất 
[image: image114.wmf]5

 hộp nước trái cây.
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	Câu 5
	Với điều kiện 
[image: image115.wmf]3
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Áp dụng BĐT Cô-si ta có 
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Tương tự ta có 
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	Suy ra 
[image: image120.wmf]4()
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Dấu bằng xảy ra khi 
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Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức 
[image: image122.wmf]A

 bằng 
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